
STT Họ và tên

Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vì hành nghề

Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh

Vị trí

chuyên
môn

Thời gian

đăng ký hành
nghề tại cơ sở

khám bệnh,

chữa bệnh

khác (nếu có)

Ghi

chú

141 Lò Thị Bong 0004777/SL-CCHN

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định ma
số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
viên y

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2
đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Điều

dưỡng
Khoa

Truyễn
nhiễm

0007283/SL-CCHN KCB đa khoa

142 Cà Văn Hải

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

Phó trưởng

Khoa Xét

nghiệm

Thay

đổi

chức vụ

671/QD-SYT Điện tâm đồ cơ bản
trực theo quy định

143 Đỗ Thị Vui 006044/SL-CCHN
Chuyên khoa  xét

nghiệm

144 Lò Thị Tiến 0005227/SL-CCHN

145 Lò Văn Tiến 0008087/SL-CCHN

Chuyên ngành xét

nghiệm

Chuyên khoa xét

nghiệm

146 Nguyễn Thị Hiền 001260/SL-CCHN
Chuyên khoa xét

nghiệm

147
Nguyễn Thị Minh

Phương

Sáng 7h00'-11h30

Chiều 13h30'- 17h00',

5 ngày/tuần (Từ  thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Sáng 7h00'- 11h30'
Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đền thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Sáng 7h00'-11h30

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Sáng 7h00'- 11h30'

Chiều 13h30' -17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

KTV Khoa

Xét

nghiệm

KTV Khoа

Xét

nghiệm

KTV Khoa

Xét

nghiệm

KTV

trưởng

Khoa Xét

nghiệm

001483/SL-CCHN
Chuyên khoa xét

nghiệm

Sáng 7h00' -11h30'

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Trưởng
Khoa Xét

nghiệm

148
Trần thị Thu

Phương
001265/SL-CCHN

Chuyên khoa xét

nghiệm

149 Vàng A Sềnh 001264/SL-CCHN

Sáng 7h00' -11h30'

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

KTV Khoa

Xét

nghiệm

Chuyên khoa xét

nghiệm

Sáng 7h00' - 11h30'

Chiều 13h30'-17h00,

5 ngày/tuần (Từ  thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

KTV Khoв

Xét

nghiệm

TH



STT Họ và tên
Số giấy phép hành

nghề/số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
|Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh

Vị trí
chuyên

môn

Thời gian

|đăng ký hành
nghề tại cơ sở

khám bệnh,

Ghi

chú

chữa bệnh

khác (nếu có)

150 Quàng Thị Quỳnh 0000049/SL-GPHN Xét nghiệm Y học

Sáng 7h00-11h30

Chiều 13h30'- 17h00',
5 ngày/tuần (Từ  thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực  theo quy định

KTV Khoa

Xét

nghiệm

173 Lường Văn Trọng 004677/SL-CCHN

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mā

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

Sáng 7h00'-11h30

Chiều 13h30'  - 17h00',
5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Điều

dưỡng
Khoa

YHCT-
VLTL-

PHCNviên y

006841/SL-CCHN

151 Lường Thị Duyên

viên y

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

Sáng 7h00 -11h30'

Chiều 13h30 -17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

962/QĐ-BVTC

Thực hiện một số dịch

vụ kỹ thuật chuyên

ngành phục hồi chức

năng

Điều

dưỡng

Khoa

YHCT-

VLTL-

PHCN

152 Bạc Cầm Chung
005813/SL-CCHN;

147/QD-SYT

Khám chữa bệnh bằng y
học cổ truyền; Khám
chữa bệnh chuyên khoa

YHCT

Sáng 7h00 -11h30
Chiều 13h30'-17h00',
5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

Trưởng
Khoa

YHCT-

VLTL-

trực theo quy định PHCN

153 Sùng Thị Hoa 0000152/SL-GPHN Y học cổ truyền

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Bác sỹ
Khoa

YHCT-

VLTL-

PHCN

001177/SL-CCHN KCB bằng y học cổ truyền

154 Lò Thị Phẩm

158/QD-SYT

Theo TT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh

|nghề nghiệp điều dưỡng đa
khoa

Sáng 7h00' -11h30

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Điều

dưỡng
Khoa

YHCT-

VLTL-

PHCN

006042/SL-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 10/2015/TTLT-BNV

ngày 27/05/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp bác sỹ,.
bác sỹ y học dự phòng, y

sy
ni



STT Họ và tên

Số giấy phép hành

nghề/số chứng chỉ

hành nghể
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh

Vị trí

chuyên

môn

Thời gian

|đăng ký hành

nghề tại cơ sở

khám bệnh,
chửa bệnh

|khác (nếu có)

Ghi

chú

Theo TT 26/2015/TTLT-

155 Lò Thị Thanh 156/QĐ-SYT

606/QD-BVĐK

156 Lồ Văn Dân 006320/SL-CCHN

BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mă

số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp điều dưỡng đa

khoa

Theo TT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mа

số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp điều dưỡng,

hộ sinh, kỹ thuật viên y

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mä

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30'- 17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thử 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

natct

dường
Khoa

YHCT-

VLTL-

PHCN

Điều

dưỡng
Khoa

YHCT-

VLTL-

PHCN

157 Lường Thị Dung 006573/SL-CCHN

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều

|dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Điều
Sáng 7h00' -11h30

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ  thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

dường
Khoa

YHCT-

VLTL-

PHCN

158 Mùa Thị Mai 001193/SL-CCHN
KCB bằng Y học cổ

truyền

Sáng 7h00'-11h30

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

Bác sỹ TIN

Khoa

YHCT-

VLTL-

trực theo quy định PHCN

ENH VIỆN

A KHOA

KHU VỰC

DẬN CHA

005032/SL-CCHN

159
Ngô Thị Minh

Lan

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mа

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Điều

Sáng 7h00' -11h30'

Chiều 13h30'-17h00",

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

dưỡng

trường

Khoa

YHCT-

VLTL-

PHCN

160
Nguyễn Long

Thành

796/QD-BVTC

0001122/SL-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật

Vật lý trị liệu - phục hồi

chức năng

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mа

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
viên y

Sáng 7h00'-11h30

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2
đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Phó trưởng

Phòng
Dinh

dường



STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh

Vị tri

chuyên
môn

Thời gian

đăng ký hành
nghề tại cơ sở

khám bệnh,
chữa bệnh

|khác (nếu có)

Ghi

chú

161 Quàng Thị Hồng
Hạnh

001176/SL-CCHN

162 Đặng Thị Anh 006839/SL-CCHN

163 Trần Thị Điệp 001107/SL-CCHN

Theo TT 26/2015/TTLT
BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định må

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định må

số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Sáng 7h00-11h30
Chiều 13h30'-17h00',
5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Sáng 7h00' -11h30'
Chiều 13h30'-17h00,
5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30'-17h00',
5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Điều
dường

Khoa Dinh
dưỡng

Điều

dưỡng
Khoa Dinh

dường

Điều

dưỡng
trưởng BV,
Trưởng
Phòng
Điều
dường

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày
164 Lò Thị Chiêu 0004681/SL-CCHN

07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30' - 17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2
đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Điều

dưỡng

Phòng
Điều

dưỡng

165 Lường Thị Vân 006570/SL-CCHN

Theo TT 26/2015/TTLT
BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định må
số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Theo TT 26/2015/TTLT
BYT-BNV ngày

166 Lò Thị Hường 006582/SL-CCHN
07/10/2015 quy định ma

số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Sáng 7h00-11h30
Chiều 13h30'-17h00',
5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30' - 17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Điều

dưỡng
Phòng
Điều

dường

Diều

dưỡng

Phòng
Điều

dường



STT Họ và tên

Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh

Vị tri

chuyên

môn

Thời gian

đăng ký hành
nghê tại cơ sở

khám bệnh,
chữa bệnh

khác (nếu có)

Ghi

chú

167 Hoa Phương Thảo 0000670/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng 7h00'-11h30'
Chiều 13h30-17h00',
5 ngày/tuần (Từ thứ 2
đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Điều

dưỡng

Phòng
Điều

dưỡng

28 Lường Thanh

Lượng

Theo TT 26/2015/TTLT

004895/SL-CCHN

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Sáng 7h00' -11h30
Chiều 13h30'-17h00',
5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Điều

dường
Phòng
Điều

dưỡng

168 Ngọc Thị Minh 0007986/SL-CCHN

Theo TT 26/2015/TTLT
BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
viên y

169 Trần Huyền Trang 0000158/SL-GCHN Điều dưỡng

Sáng 7h00' -11h30
Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30' - 17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Điều

dường
Phòng
Điều

dưỡng

Điều

dường
Phòng
Điều
dường

170 Trương Thị
Thanh Hoa 1339/CCHN-D-SL

Chịu trách nhiệm

chuyên môn về dược
của cơ sở bán lẻ thuốc

Sáng 7h00'-11h30
Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2
đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Trường

Phòng
KHTH

171
Điêu Thị Thảo

Linh
0007559/SL-CCHN

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày

172 Cao Diệu Thúy 006033/SL-CCHN
07/10/2015 quy định mà

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

KCB đa khoa

Sáng 7h00' - 11h30
Chiều 13h30'-17h00',
5 ngày/tuần (Từ thứ 2
đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Sáng 7h00' - 11h30'
Chiều 13h30'- 17h00,
5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Bác sỹ
Phòng

KHTH

Điều

dường

Phòng
KHTH

Sáng 7h00'-11h30

14 Trần Đức Bằng
1963/CCHN-D-SYT-

SL

Chịu trách nhiệm
chuyên môn về dược

của cơ sở bán lẻ thuốc

Chiều 13h30'-17h00,
5 ngày/tuần (Từ thứ 2
đến thứ 6) và thời gian

Phó trường

Phòng
KHTH

Thay
đối

chức vụ

trực theo quy định

N
O
S



STT Họ và tên

Số giấy phép hành

nghề/số chứng chỉ

hành nghể
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữửa bệnh

Vị trí

chuyên
môn

Thời gian

đăng ký hành

nghề tại cơ sở

khám bệnh,
chữửa bệnh

khác (nểu có)

Ghi

chú

Theo TT 26/2015/TTLT

174 Trần Thị Hướng 001113/SL-CCHN

175 Đinh Đức Thiện 006578/SL-CCHN

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mă

số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

viên y

Theo TT 26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
viên y

Sáng 7h00' - 11h30'

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian
trực theo quy định

Sáng 7h00'-11h30'

Chiều 13h30'-17h00',

5 ngày/tuần (Từ thứ 2

đến thứ 6) và thời gian

trực theo quy định

Điều

dưỡng

Phòng
KHTH

Phó Phòng

TCHC

Thuận Châu, ngày 06 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TINH

BỆNH VIỆN
ĐA KHOA

KHU VỰC

THUẬN CHẨил

GIÁM ĐỐC

BSCKII. Hà Việt Phương
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